
 

Đơn vị báo cáo:... Biểu số 075-QLNH 

 

BÁO CÁO CHUYỂN NGOẠI TỆ RA NƯỚC NGOÀI 

CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM 

(Tháng……năm……) 
 Đơn vị tính: Nghìn USD 

STT Mục đích Giá trị (*) 

(1) (2) (3) 

1 Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài  

2 Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài  

3 Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài  

4 Trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài  

5 Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài  

6 Chuyển tiền định cư ở nước ngoài  

7 Các mục đích khác  

8 Tổng  

 

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi 
NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo:  
- Báo cáo doanh số mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của Người cư trú là người Việt Nam cho 
các mục đích du học, chữa bệnh, định cư, trợ cấp, công tác, du lịch, trả phí và các mục đích được 
phép khác trong kỳ báo cáo. 

- Cột (3): Là tổng doanh số ngoại tệ quy USD được mua, chuyển ra nước ngoài của Người cư trú 
là người Việt Nam cho các mục đích sau: 

+ Chỉ tiêu 1: Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 2: Công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 3: Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 4: Trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 5: Thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài. 



+ Chỉ tiêu 6: Định cư ở nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 7: Các mục đích khác bao gồm: Các mục đích chuyển tiền một chiều hợp pháp khác. 

(*): Bao gồm chuyển tiền điện tử và bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân để mang ra nước ngoài. 
 


